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Khối lượng kiến thức từ unit  9 → unit 16. 

I. Trắc nghiệm:  6 điểm (30 câu) 

1. Ngữ âm: 5 câu  

- 1 –s/es 

- 1 -ed 

- 1 câu phát âm khác 

- 2 câu nhấn âm 

2. Từ vựng: 8 câu 

- 2 synonym 

- 2  wordform 

- 3 vocabulary 

- 1 preposition 

3. Speaking: 2câu 

4. Reading: 5 câu 

- Các bài đọc có liên quan đến chủ đề bài học (U9→U16). 

5.Grammar: 10 câu 

-  1 Ving/V/to V 

- 1 tense (past perfect, present perfect, simple past)  

- 2 relative clauses  

- 1 relative clauses with preposition ( preposition + whom/ which) 

- 2 relative clauses replaced by Ving/V3/Ved/to V 

- 1 cleft sentense 

- 2 tag question 

II. Tự luận: 4 điểm (8 câu) 

- 2 relative clauses  

- 2 relative clauses with preposition  

- 2 reduce relative clause 

- 1 conjuctions (Both …and …, not only…. but also…., either…..or……) 

- 1 cleft sentence  (It is/was …….+ that…) 

 


